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NHÂN  DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TRẢNG BOM 

Với thành phần Hội đồng xét xử gồm có: 

- Thẩm phán - Chủ tọa phiên Tòa:  Ông Nguyễn Triều Châu. 

- Các Hội thẩm nhân dân:  Ông Đặng Quang Hoạch và bà Đào Thị Giang. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Hoàng Thị Nhung - Cán bộ Tòa án nhân dân 

huyện Trảng Bom. 

- Đại diện VKSND huyện Trảng Bom - tỉnh Đồng Nai tham gia phiên 

toà: Ông Vòng A Chi - Kiểm sát viên. 

Ngày 20 tháng 9 năm 2017,  tại trụ sở TAND huyện Trảng Bom xét xử sơ 

thẩm vụ án hình sự  thụ lý số : 111/ 2017/ TLST-HS ngày 28/ 8/ 2017 đối với bị 

cáo:   

Chạc Chánh P , sinh năm 1987, tại Đồng Nai; Đăng ký HKTT và cư trú 

tại: 33/2 ấp T V , xã BH , huyện T B, tỉnh Đồng Nai ; Nghề nghiệp: Công nhân; 

Học vấn: 12/12; con ông Chạc A S, sinh năm 1964 và bà Lý A M, sinh năm 

1966;  Có vợ: Vòng Vển D , sinh năm 1988,  Có 01 con  sinh năm 2015; tiền án, 

tiền sự: không; bị cáo tại ngoại (có mặt). 

*Nguời bị hại: Bà Nguyễn Ngọc H, sinh năm 1948(đã chết) 

*Người đại diện hợp pháp của người bị hại: Ông Trần Văn Đ, sinh năm 

1948( chồng của bà H); anh Trần Viết P, sinh năm 1972, anh Trần Nhựt T, sinh 

năm 1975, chị Trần Thị Nhựt L, sinh năm 1979 và chị Trần Thị Nhựt Th( anh P, 

anh T, chị L và chị Th là các con của bà H và ông Đ). Cùng trú tại: 144 khu 4, 

ấp ThTr , xã S Th , huyện T B, tỉnh Đồng Nai. Ông Đ , anh P , chị L  và chị Th  

ủy quyền cho anh Trần Nhựt T, có mặt . 

* Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: Bà Trần Ngọc M , sinh năm 

1968. Trú tại: ấp Th H, xã S  Th , huyện TB , tỉnh Đồng Nai, có mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

 Bị cáo bị Viện kiểm sát nhân dân huyện Trảng Bom truy tố về hành vi 

phạm tội như sau: Vào khoảng 20 giờ 20 phút ngày 02/6/2017, Chạc Chánh P  

(có giấy phép lái xe hạng A1) sau khi đã uống rượu bia ( nồng độ cồn 

0,643mg/lít khí thở) điều khiển xe mô tô biển số 60B8-116.27 tốc độ khoảng 

50km/h lưu thông trên đường liên xã S Th – BH  theo hướng QL 1A đi xã Bàu 

Hàm. Khi P  điều khiển xe mô tô đi đến km số 01 thuộc ấp H B, xã H Th, huyện 

Trảng Bom, khi điều khiển xe do đã uống rượu nên bị cáo không quan sát, 

        Bản án số :116 /2017/HS-ST 

        Ngày : 20/9/ 2017 
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không làm chủ tốc độ, không làm chủ tay lái nên đã để xe mô tô đi vào phần sát  

lề đường  bên phải va đụng vào phía sau bà Nguyễn Ngọc H  đang đi bộ theo 

hướng cùng chiều phía trước làm cho bà H và bị cáo ngã xuống đường. Bà H  bị 

thương nặng và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Thống Nhất, đến 

ngày 04/6/2017 thì bà H chết. Bị cáo bị thương nhẹ, xe mô tô biển số 60B8-

116.27 bị hư hỏng nhẹ. 

Tại bản kết luận giám định pháp y số 346/PC54-KLGĐPY ngày 

08/6/2017 của  phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Đồng Nai xác định nguyên 

nhân tử vong của bà Nguyễn Ngọc H  như sau:  

- Nguyên nhân tử vong của bà Huệ: Chấn thương sọ não, tụ máu dưới màn 

cứng hai bán cầu, dập-xuất huyết não, nứt chẩm trái ( từ bút lục 26-29). 

- Sau khi tai nạn xảy ra, Cơ quan điều tra công an huyện Trảng Bom đã 

tiến hành khám nghiệm hiện trường xác định như sau: Tai nạn xảy ra tại km số 

01đường liên xã S Th – B  H  thuộc ấp H  B - xã H T - huyện T B, nơi xảy ra tai 

nạn là đoạn đường thẳng, giữa tim đường có vạch sơn ngắt quảng chia thành hai 

chiều đường. Tổng mặt đường rộng 6m80, hai bên đường có lề đất và khu vực 

nhà dân. 

+ Vị trí xe mô tô biển số 60B8-116.27 ( ký hiệu 1) nằm đỗ nghiêng bên 

phải trên mặt đường nhựa, đầu xe quay về hướng xã B  H ; đo từ tâm trục bánh 

trước đến mép đường bên phải là 2m40, đo từ tâm trục bánh sau đến mép đường 

bên phải là 1m80. 

+ Vị trí vết cày( ký hiệu 2) của xe mô tô biển số 60B8-116.27 để lại trên 

mặt đường nhựa, xuất phát theo hướng từ ngã ba S  Th  đi xã B  H. Đo từ đầu 

vết cày đến giữa xe mô tô là 8m00, đo từ đầu vết cày đến mép đường bên phải là 

0m90. 

+ Vị trí vết phanh( ký hiệu 3) của xe mô tô biển số 60B8-116.27 để lại trên 

lề đất bên phải đo từ đầu vết phanh đến mép đường bên phải là 0m00, đo từ đầu 

vết phanh đến cuối vết phanh là 5m00, đo từ cuối vết phanh đến mép đường bên 

phải là 0m00. 

+ Đo từ cuối vết phanh đến vết cày (2) là 5m00. 

+ Vị trí cột điện số 35( ký hiệu 4) đo từ cột điện đến tâm trục bánh trước xe 

mô tô (1) là 5m00. 

Tại cáo trạng số 122/CT/VKS-HS, ngày 28/8/2017, Viện trưởng Viện kiểm 

sát nhân dân huyện Trảng Bom đã truy tố bị cáo Chạc Chánh P  về tội “Vi phạm 

quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” theo điểm b khoản 2 

điều 202- Bộ luật hình sự. 

Tại phiên tòa, đại diện VKSND huyện Trảng Bom giữ nguyên quyết định 

truy tố và đề nghị: 

- Xử phạt bị cáo từ 10 đến 14 tháng tù  vì nguyên nhân vụ tai nạn là do bị 

cáo đã uống rượu bia khi tham gia giao thông ( nồng độ cồn 0,643 mg/l) nên 

không làm chủ tốc độ, không làm chủ tay lái đã để xe mô tô do bị cáo điều khiển 

va đụng vào bà H  đang đi bộ sát bên lề đường bên phải. Hậu quả bà  H  bị 
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thương và chết tại bệnh viện. Xét thấy bị cáo có nhân thân tốt, đã bồi thường cho 

người bị hại, tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo và hiện có 01 con đang 

còn nhỏ nên đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điều 47 Bộ luật hình sự xét xử bị 

cáo với mức thấp nhất của khung hình phạt. 

- Về dân sự Ngoài số tiền 70.000.000đ đại diện gia đình người bị hại đã 

nhận. Tại phiên tòa đại diện người bị hại yêu cầu bị cáo bồi thường thêm số tiền 

20.000.000đ về chi phí mai táng và tồn thất về tinh thần, bị cáo đồng ý bồi 

thường, người bị hại đã có đơn bãi nại cho bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử chấp 

nhận.  

- Về vật chứng: Chiếc xe mô tô biển số 60B8-116.27 là do mẹ vợ của bị 

cáo (bà Trần Ngọc M ) đứng tên, do bị cáo không có phương tiện đi làm, bà M 

cho bị cáo mượn xe. Sau khi tai nạn xảy ra xe mô tô biển số 60B8-116.27 bị hư 

hỏng nhẹ, bà M  đã nhận lại xe và không yêu cầu gì về dân sự. 

- Buộc bị cáo chịu án phí theo quy định. 

Căn cứ vào những chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra công khai và kết 

quả tranh luận tại phiên toà; trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý 

kiến của kiểm sát viên, bị cáo, đại diện hợp pháp gia đình người bị hại, người có 

quyền lợi nghĩa vụ liên quan. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Tại phiên tòa bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội như đã nêu trên, lời 

khai của bị cáo phù hợp với biên bản khám nghiệm hiện trường, biên bản khám 

nghiệm phương tiện, kết quả giám định và các chứng cứ khác được thu thập 

trong quá trình điều tra, thể hiện: Khoảng 20 giờ 20 phút ngày 02/6/2017, Chạc 

Chánh P  điều khiển xe mô tô biển số 60B8-116.27( có giấy phép lái xe hạng 

A1) lưu thông theo đường liên xã S Th –B H  theo hướng Quốc lộ 1A đi B H, 

khi đến km 01thuộc ấp H  B, xã H  Th, huyện T B, do đã sử dụng rượu bia (nồng 

độ cồn 0.643 mg/lít khí thở) khi  điều khiển xe mô tô do không làm chủ được 

tốc độ, không làm chủ tay lái và không chú ý quan sát nên đã va đụng vào bà 

Nguyễn Ngọc H. Hậu quả làm cho bà H  bị thương và đưa đi cấp cứu tại bệnh 

viện và chết vào ngày 04/6/2017, bị cáo bị thương nhẹ, xe mô tô biển số 60B8-

116.27 bị hư hỏng nhẹ. 

[1] Hành vi của bị cáo đã vi phạm khoản 8, khoản 23 điều 8 và khoản 3 

điều 30 - Luật giao thông đường bộ, gây thiệt hại cho tính mạng của người khác. 

Vì vậy, bị cáo đã phạm tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao 

thông đường bộ”,  vi phạm quy định tại điểm b khoản 2 điều 202- Bộ luật hình 

sự. 

[2] Xét tính chất mức độ phạm tội của bị cáo thì thấy: Hành vi phạm tội của 

bị cáo là nguy hiểm cho xã hội vì đã vi phạm Luật giao thông đường bộ, không 

những  là 01 phần nguyên nhân gây ra cái chết cho bà H  mà còn gây mất trật tự 

trị an giao thông đường bộ nên cần có mức án đủ nghiêm cho bị cáo. 

[3] Xét đề nghị của Viện kiểm sát nhân dân huyện Trảng Bom thì thấy: 

Nguyên nhân vụ tai nạn là do bị cáo đã uống rượu bia khi tham gia giao thông 

(nồng độ cồn 0,643 mg/l) nên không làm chủ tốc độ, không làm chủ tay lái đã để 
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xe mô tô do bị cáo điều khiển va đụng vào bà H  đang đi bộ bên lề đường và làm 

cho bà H chết tại bệnh viện vào ngày 04/6/2017. Xét các tình tiết giảm nhẹ trách 

nhiệm hình sự thì bị cáo có nhân thân tốt; tại phiên tòa đã thành khẩn khai báo, 

ăn năn hối cải, bị cáo đã bồi thường khắc phục hậu quả, đại diện gia đình người 

bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, bị cáo có 01 con nhỏ sinh năm 2015 

nên cần  áp dụng các điểm b, p khoản 1 và khoản 2 điều 46 và điều 47 Bộ luật 

hình sự xử dưới mức thấp nhất của khung hình phạt cho bị cáo. 

[4] Các biện pháp tư pháp và xử lý vật chứng: Về dân sự tại phiên tòa 

người đại diện hợp của gia đình người bị hại yêu cầu bị cáo tiếp tục bồi thường 

số tiền 20.000.000đ  về chi phí mai táng và tiền tồn thất tinh thần bị cáo đồng ý 

bồi thường số tiền do người đại diện hợp pháp của người bị hại yêu cầu nên cần 

chấp nhận. Đối với xe mô tô biển số 60B8-116.27 ( xe của bà Trần Ngọc M) bị 

hư hỏng nhẹ do bà Trần Ngọc M  không có yêu cầu về việc bồi thường nên Hội 

đồng xét xử không xem xét 

Xét đề nghị của đại diện VKSND huyện đề nghị phù hợp với nhận định 

nêu trên nên cần chấp nhận.  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

1. Tuyên bố bị cáo: Chạc Chánh P  phạm tội “Vi phạm quy định về điều 

khiển phương tiện giao thông đường bộ”. 

Áp dụng điểm b khoản 2 điều 202; điểm b, p khoản 1, khoản 2 điều 46, 

Điều 47 Bộ luật hình sự: Xử phạt bị cáo Chạc Chánh P 12 (mười hai) tháng tù. 

Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo đi chấp hành án phạt tù.     

2. - Áp dụng các Điều 584, 585 và 591 Bộ luật dân sự năm 2015: Buộc bị 

cáo bồi thường cho người đại diện hợp pháp của bà Nguyễn Ngọc H số tiền 

20.000.000đ( Hai mươi triệu đồng). 

Kể từ khi Người đại  diện hợp pháp của bà Nguyễn Ngọc H  có đơn yêu 

cầu thi hành án mà bị cáo chưa thanh toán số tiền nêu trên thì bị cáo còn phải 

chịu theo lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật dân sự  năm 2015.  

 Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại điều 2 Luật Thi hành án 

dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7, 7a  và 9 Luật thi 

hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại điều 30 

Luật thi hành án dân sự. 

3.Áp dụng điều 99 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 về việc quy định về mức thu, miễn, 

giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án của Ủy ban Thường 

vụ Quốc Hội:  Buộc bị cáo phải nộp 200.000đ (Hai trăm ngàn ngàn đồng) án phí 

hình sự sơ thẩm và 1.000.000đ( một triệu đồng) án phí DSST.  

Bị cáo, đại diện hợp pháp của người bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ 

liên quan có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.  
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Nơi nhận   
- Bị cáo, Bị hại, người liên quan; 

- UBND nơi bị cáo cư trú; 

- TAND tỉnh; 

- VKSND huyện; 

- VKSND tỉnh; 

- Cơ quan điều tra;                                                                 

- Sở Tư pháp tỉnh; 

- Chi cục THADS huyện; 

- Lưu h/s, án văn.                                                                     

 

  TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Nguyễn Triều Châu 

 


